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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Thí nghiệm sức bền vật liệu  (Experiment of Strength of Materials)

Mã số học phần: 7030508
Số tín chỉ học phần: 1 (0-1-1), học trong : 3 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 0; Bài tập: 0  ; Thực hành: 15; 

       Thực tập: 0; Bài tập lớn: 0; Tự học: 15;       
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Nguyễn Như Hùng
0305-05
2. Ths. Nguyễn Viết Thắng
0305-04
3. Ths. Bùi Thị Thuyết 
0305-06

4. Ths. Đỗ Ngọc Tú
0305-07

5. TS.Trần Mạnh Tiến
0305-10

6. Ths. Đinh Thị Thu Hà
0305-08
7. Ths. Nguyễn Nam Hòa
0305-09
2.2. Bộ môn: Sức bền vật liệu
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần: 7030508
3.1.  Môn học tiên quyết: 
Sinh viên phải học sau các học phần Cơ lý thuyết, và học xong các chương có liên quan trong học phần Sức bền vật liệu.
3.2. Môn học học trước:
 Cơ lý thuyết
4. Mục tiêu của học phần: 

Thực hiện các bài thí nghiệm liên quan đến  lĩnh vực cơ học vật rắn biến dạng để từ đó giúp cho người học hiểu sâu sắc thêm phần kiến thức đã được trang bị trên lớp, có được sự so sánh giữa lý thuyết và thực tế xảy ra với những kết cấu chịu lực.

4.1. Kiến thức 
4.1.1. Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dẻo, vật liệu dòn.

4.1.2. Xác định độ bền nén của bêtông, đá bằng thí nghiệm không phá hủy.

4.1.3. Đo và kiểm tra độ võng, góc xoay của dầm chịu uốn phẳng.

4.1.4. Đo và kiểm tra góc xoắn tương đối của thanh tròn rỗng, Tính môđun đàn hồi trượt G của vật liệu thanh (thép).

4.2.  Kỹ năng 

4.2.1. Nắm vững kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn biến dạng
4.2.2. Có thể xác định biến dạng và chuyển vị của thanh với các dạng chịu lực kéo, nén, uốn phẳng, xoắn.
4.2.3. Khả năng tiếp cận tốt hơn một số môn học khác liên quan đến cơ học vật rắn biến dạng như Cơ học kết cấu, Động lực học công trình …
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung học phần gồm 5 chương:
Chương 1. Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dẻo
Chương 2. Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dòn

Chương 3. Xác định độ bền nén của bêtông, đá bằng thí nghiệm không phá hủy

Chương 4. Đo và kiểm tra độ võng, góc xoay của dầm chịu uốn phẳng

Chương 5. Đo và kiểm tra góc xoắn tương đối của thanh tròn rỗng, Tính môđun đàn hồi trượt G của vật liệu thanh (thép)

6. Cấu trúc nội dung học phần
	

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dẻo
	3
	

	Bài 1
	Thí nghiệm kéo vật liệu dẻo
	2
	4.1.1

	Bài 2
	Thí nghiệm nén vật liệu dẻo
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dòn
	3
	

	Bài 1
	Thí nghiệm kéo vật liệu dòn  
	2
	4.1.1

	Bài 2
	Thí nghiệm nén vật liệu dòn 
	1
	4.1.1

	Chương 3
	Xác định độ bền nén của bêtông, đá bằng thí nghiệm không phá hủy
	3
	4.1.2

	Chương 4
	Đo và kiểm tra độ võng, góc xoay của dầm chịu uốn phẳng
	3
	4.1.3

	Chương 5
	Đo và kiểm tra góc xoắn tương đối của thanh tròn rỗng, Tính môđun đàn hồi trượt G của vật liệu thanh (thép)
	3
	4.1.4


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên thông báo bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà, khi lên lớp giảng viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý và sinh viên trả lời
- Kết hợp lý thuyết với thực hành
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

 - Có mặt tối thiểu 100% số tiết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài báo cáo thực hành được đánh giá kết quả thực hiện.

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.2. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số bài thực hành tham dự /tổng số bài thực hành
	20%

	2
	Điểm bài báo cáo
	Số bài báo cáo đã làm/số bài báo cáo được giao.
	80%


9.3. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

 [1] Sức bền vật liệu T1+2+3(tái bản lần3)- Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng. NXB Giáo dục. Hà Nội 2008

[2] Sức bền vật liệu-Hoàng Thị Hồng và nnk. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội 1997
[3] Sức bền vật liệu – Vũ Đình Lai, Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội 2002

[4] Sức bền vật liệu-Lê Ngọc Hồng. NXB Xây dựng Hà Nội 2005

 [5] Tài liệu hướng dẫn các bài thí nghiệm do Bộ môn Sức bền vật liệu soạn thảo
11. Hướng dẫn tự học của học phần
	Tuần
	Học phần thí nghiệm
	
	
	
	

	1
	Chương 1. Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dẻo

Bài 1. Thí nghiệm kéo vật liệu dẻo
Bài 2. Thí nghiệm nén vật liệu dẻo
	1
	0
	2
	+ Tham khảo tài liệu [1] chương 5 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3]

+ Tham khảo tài liệu [5] về hướng dẫn các bài thí nghiệm

	1
	Chương 2. Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu dòn
Bài 1. Thí nghiệm kéo vật liệu dòn
Bài 2. Thí nghiệm nén vật liệu dòn
	1
	0
	2
	+ Tham khảo tài liệu [1] chương 5 tài liệu [2], chương 2 tài liệu [3]

+ Tham khảo tài liệu [5] về hướng dẫn các bài thí nghiệm

	2
	Chương 3. Xác định độ bền nén của bêtông, đá bằng thí nghiệm không phá hủy
	1
	0
	2
	+ Tham khảo tài liệu [5] về hướng dẫn làm thí nghiệm không phá hủy

	3
	Chương 4. Đo và kiểm tra độ võng, góc xoay của dầm chịu uốn phẳng
	1
	0
	2
	+ Tham khảo phần lý thuyết ở các tài liệu [1], [2] và [3]. 

+ Tham khảo tài liệu [5] về hướng dẫn các bài thí nghiệm về đo độ võng và góc xoay 



	3
	Chương 5. Đo và kiểm tra góc xoắn tương đối của thanh tròn rỗng, Tính môđun đàn hồi trượt G của vật liệu thanh (thép)
	1
	0
	2
	+ Tham khảo chương 7 tài liệu [2] và [3], chương 7 tài liệu [3] có thể đọc thêm tài liệu [4] 

+ Tham khảo tài liệu [5] về hướng dẫn các bài thí nghiệm về đo G của thanh chịu xoắn



	
	Hà nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Như Hùng
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